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1

Kinh tế lượng
Author: Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình,
Phạm Xuân Giang
Publisher: Hà Nội, Phương Đông, 2013
Description: 501tr. ; 24cm
Edition: Lần 2
ISBN:

Ký hiệu: 330.01 H987 -
H936
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

2

Phân tích hoạt động kinh doanh
Author: Phạm Văn Dược, Trần Phước
Publisher: Hà Nội, Đại học Công nghiệp Tp.HCM,
2010
Description: 250tr. ; 24cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 338.7 P534 -
D928
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

3

Kinh tế quốc tế : Dành cho sinh viên Đại học, Cao
học, MBA
Author: Nguyễn Văn Dung
Publisher: Hà Nội, Phương Đông, 2012
Description: 330tr. ; 24cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 337.076 N576
- D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

4

Quản trị nguồn nhân lực
Author: Trần Kim Dung
Publisher: Tp.HCM : Tài chính, 2018
Description: 587 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần 10
ISBN: 9786047918638

Ký hiệu: 658.3 T772 -
D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 6

5

Kế toán quản trị
Author: Đoàn Ngọc Quế, Lê Đình Trực, Đào Tất
Thắng
Publisher: Hà Nội, Kinh tế Tp.HCM, 2018
Description: 343tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9786049226755

Ký hiệu: 657 Đ631 -
Q311
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



6

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả - Creating teams
with an edge
Author: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu,
Nguyễn Thị Thu Hà (dịch)
Publisher: Hà Nội, Tổng hợp Tp.HCM, 2019
Description: 191tr. ; 24cm
Edition:
ISBN

Ký hiệu: 658.4022 X3 -
D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

7

Chìa khóa tư duy tích cực - Key to Positive thinking
Author: Michael J. Ritt; Minh Uyên (dịch)
Publisher: Hà Nội, Tổng hợp Tp.HCM, 2019
Description: 215tr. ; 21cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 153.4 M582
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

8

Trò chơi tư duy : Sổ tay thủ thuật tư duy sáng tạo
Author: Michael Michalko; Hải Đăng dịch
Publisher: Hà Nội, Thế giới, 2006
Description: 575tr. ; 24cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 650.019 M621
- M621
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

9

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề giỏi như thế
nào?
Author: John C. Maxwell; Vân Khanh, Đỗ Quyên
dịch
Publisher: Hà Nội, Lao động - Xã hội, 2018
Description: 333 tr. ; 21 cm.
Edition: Lần 3
ISBN: 9786046533658

Ký hiệu: 658.4092 J653
Thư viện ĐBP
Số lượng: 6


